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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /QĐ-UBND                     Ninh Thuận, ngày     tháng 6 năm 2024 

   

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh 

sử dụng ngân sách nhà nước (lĩnh vực sở hữu trí tuệ) thực hiện từ năm 2024  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013; 

Căn cứ Quyết định số 105/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh 

Ninh Thuận có sử dụng ngân sách nhà nước và Quyết định số 47/2018/QĐ UBND 

ngày 05/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết 

định số 105/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số     

1043/TTr-SKHCN ngày 12/6/2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp 

tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước (lĩnh vực sở hữu trí tuệ) thực hiện từ năm 2024, 

gồm 02 dự án (kèm theo danh mục nhiệm vụ). 

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị có liên quan tổ chức thông báo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ tại Điều 1 theo quy định tại Quyết định số 105/2014/QĐ-UBND ngày 

29/12/2014 và Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 05/7/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Khoa học và Công 

nghệ, Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 

liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
 

Nơi nhận:                                                               
- Như Điều 3;                                                                                      

- CT và PCT UBND tỉnh Nguyễn Long Biên;                                                                               

- VPUB: LĐ, KTTH, VXNV;   

- Lưu: VT.     ĐNĐ 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẶT HÀNG CẤP TỈNH SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ 

NƯỚC (LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ ) THỰC HIỆN TỪ NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     tháng 6 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

 

TT Tên nhiệm vụ Định hướng mục tiêu Yêu cầu đối với kết quả 

Phương thức 

tổ chức thực 

hiện 

1 

Khai thác, quản 

lý và phát triển 

sản phẩm mang 

nhãn hiệu tập 

thể “Táo Ninh 

Thuận”, “Măng 

tây Tuấn Tú” 

theo chuỗi giá 

trị gắn với an 

toàn vệ sinh 

thực phẩm, 

kiểm soát chất 

lượng và truy 

xuất nguồn gốc 

sản phẩm mang 

nhãn hiệu tập 

thể (NHTT) 

- Mục tiêu chung: Đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến 

thương mại cho các sản phẩm mang nhãn hiệu tập 

thể nhằm nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm. 

- Mục tiêu cụ thể: 

+ Điều tra, khảo sát thực trạng quản lý, khai 

thác nhãn hiệu tập thể “Táo Ninh Thuận”, 

“Măng tây Tuấn Tú”; 

+ Các sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Táo 

Ninh Thuận”, “Măng tây Tuấn Tú” được kiểm 

soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và quản lý 

chất lượng khi đưa ra thị trường; 

+ Xây dựng 02 mô hình quản lý, sử dụng và 

phát triển cho sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể 

“Táo Ninh Thuận”, “Măng tây Tuấn Tú”; 

+ Đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thương mại sản 

- Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát thực trạng 

quản lý, khai thác nhãn hiệu tập thể “Táo Ninh 

Thuận”, “Măng tây Tuấn Tú” và đề xuất giải 

pháp tăng cường khai thác, quản lý và phát triển 

nhãn hiệu tập thể “Táo Ninh Thuận”, “Măng tây 

Tuấn Tú” theo chuỗi giá trị gắn với an toàn vệ 

sinh thực phẩm, kiểm soát chất lượng và truy 

xuất nguồn gốc sản phẩm mang NHTT được bảo 

hộ. 

- Tài liệu hướng dẫn quản lý, kiểm soát nguồn 

gốc, chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể 

“Táo Ninh Thuận”, “Măng tây Tuấn Tú”. 

- Mẫu tem truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm 

mang nhãn hiệu tập thể “Táo Ninh Thuận”, 

“Măng tây Tuấn Tú”. 

- Bản thiết kế hệ thống quảng bá, nhận diện nhãn 

Tuyển chọn 

tổ chức chủ 

trì, cá nhân 

chủ nhiệm 
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TT Tên nhiệm vụ Định hướng mục tiêu Yêu cầu đối với kết quả 

Phương thức 

tổ chức thực 

hiện 

được bảo hộ phẩm mang nhãn hiệu tập thể “Táo Ninh 

Thuận”, “Măng tây Tuấn Tú”. 

 

hiệu tập thể “Táo Ninh Thuận”, “Măng tây Tuấn 

Tú”. 

- Báo cáo kết quả xây dựng và chuyển giao 02 

mô hình quản lý và vận hành sản xuất liên kết 

theo chuỗi giá trị trong sản xuất sản phẩm mang 

nhãn hiệu tập thể “Táo Ninh Thuận”, “Măng tây 

Tuấn Tú” gắn với an toàn vệ sinh thực phẩm, 

kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc sản 

phẩm mang NHTT được bảo hộ. 

- Báo cáo tổng kết nhiệm vụ. 

2 

Khai thác, quản 

lý và phát triển 

sản phẩm mang 

nhãn hiệu 

chứng nhận 

“Nước Mắm 

Since 1940 Cà 

Ná FISH 

SAUCE Thơm 

Ngon - Tinh 

Khiết”, “ Rong 

sụn Ninh 

Thuận” theo 

chuỗi giá trị 

gắn với an toàn 

vệ sinh thực 

phẩm, chứng 

- Mục tiêu chung: Đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến 

thương mại cho các sản phẩm mang nhãn hiệu 

chứng nhận nhằm nâng cao chuỗi giá trị sản 

phẩm. 

- Mục tiêu cụ thể: 

+ Điều tra, khảo sát thực trạng quản lý, khai 

thác nhãn hiệu chứng nhận “Nước Mắm Since 

1940 Cà Ná FISH SAUCE Thơm Ngon - Tinh 

Khiết”, “ Rong sụn Ninh Thuận”. 

+ Các sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận 

“Nước Mắm Since 1940 Cà Ná FISH SAUCE 

Thơm Ngon - Tinh Khiết”, “ Rong sụn Ninh 

Thuận” được chứng nhận chất lượng, truy xuất 

nguồn gốc và quản lý chất lượng khi đưa ra thị 

trường. 

+ Xây dựng 02 mô hình quản lý, sử dụng và 

- Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát thực trạng 

quản lý, khai thác nhãn hiệu chứng nhận “Nước 

Mắm Since 1940 Cà Ná FISH SAUCE Thơm 

Ngon - Tinh Khiết”, “ Rong sụn Ninh Thuận” và 

đề xuất giải pháp tăng cường khai thác, quản lý 

và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Nước Mắm 

Since 1940 Cà Ná FISH SAUCE Thơm Ngon - 

Tinh Khiết”, “ Rong sụn Ninh Thuận” theo chuỗi 

giá trị gắn với an toàn vệ sinh thực phẩm, chứng 

nhận chất lượng và truy xuất nguồn gốc sản 

phẩm mang NHCN được bảo hộ. 

- Tài liệu hướng dẫn quản lý, kiểm soát nguồn 

gốc, chất lượng sản phẩm mang nhãn hiệu chứng 

nhận “Nước Mắm Since 1940 Cà Ná FISH 

SAUCE Thơm Ngon - Tinh Khiết”, “ Rong sụn 

Ninh Thuận”. 

Tuyển chọn 

tổ chức chủ 

trì, cá nhân 

chủ nhiệm 
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TT Tên nhiệm vụ Định hướng mục tiêu Yêu cầu đối với kết quả 

Phương thức 

tổ chức thực 

hiện 

nhận chất 

lượng và truy 

xuất nguồn gốc 

sản phẩm mang 

nhãn hiệu 

chứng nhận 

(NHCN) được 

bảo hộ 

phát triển cho sản phẩm mang nhãn hiệu chứng 

nhận “Nước Mắm Since 1940 Cà Ná FISH 

SAUCE Thơm Ngon - Tinh Khiết”, “ Rong sụn 

Ninh Thuận”. 

+ Đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến thương mại sản 

phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Nước Mắm 

Since 1940 Cà Ná FISH SAUCE Thơm Ngon - 

Tinh Khiết”, “ Rong sụn Ninh Thuận”. 

 

- Mẫu tem truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm 

mang nhãn hiệu chứng nhận “Nước Mắm Since 

1940 Cà Ná FISH SAUCE Thơm Ngon - Tinh 

Khiết”, “ Rong sụn Ninh Thuận”. 

- Bản thiết kế hệ thống quảng bá, nhận diện nhãn 

hiệu chứng nhận “Nước Mắm Since 1940 Cà Ná 

FISH SAUCE Thơm Ngon - Tinh Khiết”, “ Rong 

sụn Ninh Thuận”. 

- Báo cáo kết quả xây dựng và chuyển giao 02 

mô hình quản lý và vận hành sản xuất liên kết 

theo chuỗi giá trị trong sản xuất sản phẩm mang 

nhãn hiệu chứng nhận “Nước Mắm Since 1940 

Cà Ná FISH SAUCE Thơm Ngon - Tinh Khiết”, 

“ Rong sụn Ninh Thuận” gắn với an toàn vệ sinh 

thực phẩm, chứng nhận chất lượng và truy xuất 

nguồn gốc sản phẩm được bảo hộ. 

- Báo cáo tổng kết nhiệm vụ. 
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